
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  Ĩ AN    NH   NH  Ư NG
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Chu Thị Vân. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Thu Vân; 

2. Ông Từ Anh Tuấn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tố Anh,   ƣ         n n  n d n thành 

phố Dĩ An, tỉn  Bìn  Dƣơng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Bà Đặng Thị Huyền - Kiểm sát viên.  

Ngày 23 t  ng 7 năm 2020, tại trụ sở, Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bìn  Dƣơng xét xử sơ t ẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 158/2020/TLST-DS 

ngày 06/5/2020 về việc “ r n  c ấp   p   ng vay tài sản” t eo Quyết  ịn   ƣ  vụ 

án ra xét xử số 56/2020/QĐXXST-DS ngày 16/6/2020, giữa các  ƣơng sự: 

- Nguyên  ơn: Bà Trần Minh Ch, sin  năm 1967;  ịa chỉ: Số 21A/12 khu 

phố B, p ƣờng B, thành phố D, tỉnh B; 

Ngƣời  ại diện h p pháp: Ông Võ Duy Kh, sin  năm 1986;  ịa chỉ: Số 233 

Đại lộ B, p ƣờng Ph, thành phố Th, tỉnh B; là ngƣời  ại diện h p p  p (Văn bản ủy 

quyền ngày 27/5/2020). Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

- Bị  ơn: Bà Nguyễn Thị Bích L, sin  năm 1964;  ịa chỉ: Số 236A/7, khu 

phố N, p ƣờng B, thành phố D, tỉnh B. Vắng mặt.  

- Ngƣời có quyền l i, ng ĩ  vụ liên quan: Ông Lƣu Sơn B, sin  năm 1968; 

 ịa chỉ: Số 21A/12 khu phố B, p ƣờng B, thành phố D, tỉnh B. Có yêu cầu giải 

quyết vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 20/4/2020 và lời khai trong quá trình giải quyết vụ 
án người đại diện hợp pháp của nguyên đơn ông Võ Duy Kh trình bày: Bà Trần 

Minh Ch và bà Nguyễn Thị Bích L cùng là tiểu t ƣơng tại ch  B, thành phố D, tỉnh 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 
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Bìn  Dƣơng nên có quen biết nhau. Ngày 30/11/2019, bà Ch cho bà L vay số tiền 

100.000.000 (một trăm triệu)   ng, không có lãi suất. Thời hạn vay do hai bên tự 

thỏa thuận và t ƣơng lƣ ng. Từ  ầu tháng 02/2020 bà Ch  ã n iều lần yêu cầu bà L 

trả n  n ƣng bà L không thực hiện ng ĩ  vụ củ  ngƣời vay. 

Nay bà Trần Minh Ch khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Thị Bích L phải có 

ng ĩ  vụ trả cho bà Ch số tiền 100.000.000 (một trăm triệu)   ng, không yêu cầu 

tính lãi. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày bà làm  ơn yêu cầu thi 

hành án nếu bị  ơn không thi hành thì hàng tháng bị  ơn phải chịu tiền lãi theo mức 

lãi suất quy  ịnh tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tƣơng 

ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.            

Qu  trìn  tố tụng, bị  ơn bà Nguyễn Thị Bích L  ã  ƣ c Tòa án tống  ạt 

t  ng b o t ụ l , thông báo yêu cầu cung cấp chứng cứ, triệu tập h p lệ  ể tham gia 

phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào 

ngày 16/6/2020 và tham gia phiên tòa vào các ngày 03/7/2020 và 23/7/2020 n ƣng 

bà L    ng  ến Tòa án làm việc, không cung cấp lời khai, không có yêu cầu phản 

tố, không yêu cầu Tòa án triệu tập t êm ngƣời tham gia tố tụng, không cung cấp 

chứng cứ  ể bảo vệ quyền và l i ích h p pháp của mình. 

Quá trình giải quyết vụ người có quyền lợi, nghĩa vụ L quan ông Lưu Sơn B 
trình bày: Ông và bà Trần Minh Ch là v  ch ng. Ngày 30/11/2019, bà Ch cho bà L 

vay số tiền 100.000.000 (một trăm triệu)   ng, không có lãi suất. Số tiền này là tài 

sản chung của v  ch ng. Gi   ìn  có việc cần tiền nên v  ch ng  ng  ã n iều lần 

yêu cầu bà L trả tiền n ƣng bà L không thực hiện. Việc làm của bà L làm ảnh 

 ƣởng  ến quyền, l i ích h p pháp của v  ch ng ông nên  ng  ề nghị Tòa án chấp 

nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện củ  nguyên  ơn. 

          Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An tham gia phiên tòa phát 
biểu ý kiến: Qu  trìn  giải quyết vụ  n  ể từ   i t ụ l  c o  ến trƣớc t ời  iểm Hội 

  ng xét xử ng ị  n   ẩm p  n, Hội   ng xét xử,   ƣ    p iên t   và ngƣời t  m 

gi  tố tụng  ã c ấp  àn   úng p  p luật về tố tụng d n sự. Ngƣời  ại diện h p pháp 

củ  nguyên  ơn, ngƣời có quyền l i, ng ĩ  vụ L quan có yêu cầu giải quyết vắng 

mặt. Bị  ơn  ƣ c Tòa án triệu tập h p lệ t  m gi  p iên t   n ƣng vắng mặt không 

có lý do. Căn cứ các Điều 227, 228 và 238 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến 

hành xét xử vắng mặt ngƣời  ại diện h p pháp củ  nguyên  ơn, bị  ơn và ngƣời có 

quyền l i, ng ĩ  vụ L quan là  úng quy  ịnh. Về nội dung: Yêu cầu khởi kiện của 

nguyên  ơn là có cơ sở,  ề nghị Hội   ng xét xử xem xét, quyết  ịnh. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong h  sơ vụ  n  ã  ƣ c xem 

xét tại phiên tòa, ý kiến củ   ại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa, Tòa án nhận 

 ịnh: 

[1] Nguyên  ơn khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Thị Bích L có  ịa chỉ t ƣờng 

trú tại số 236A/7, khu phố N, p ƣờng B, thành phố D, tỉnh B phải trả số tiền 

100.000.000 (một trăm triệu)   ng. Do  ó,      n x c  ịn   ây là vụ án “Tranh 
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chấp h p   ng vay tài sản” thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành 

phố Dĩ An, tỉn  Bìn  Dƣơng  ƣ c quy  ịnh tại khoản 3 Điều 26,  iểm   khoản 1 

Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị  ơn bà L  ã  ƣ c triệu tập h p lệ  ể tham 

gia phiên tòa các ngày 03/7/2020 và 23/7/2020 n ƣng  ều vắng mặt không có lý 

do. Ngƣời  ại diện h p pháp của nguyên  ơn ông Võ Duy Kh và ngƣời có quyền 

l i, ng ĩ  vụ L quan có  ơn xin vắng mặt tại phiên tòa. Căn cứ Điều 227, 228 và 

Điều 238 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vắng mặt nguyên  ơn, bị  ơn và 

ngƣời có quyền l i, ng ĩ  vụ liên quan. 

[2] Về nội dung: Căn cứ vào giấy mƣ n tiền ngày 30/11/2019 có cơ sở xác 

 ịnh bà Ch có cho bà L vay số tiền 100.000.000 (một trăm triệu)   ng, không có lãi 

suất.   eo quy  ịnh tại khoản 1 Điều 469 Bộ luật dân sự thì h p   ng vay tài sản 

giữ  nguyên  ơn và bị  ơn là h p   ng vay không kỳ hạn và không có lãi. Quá 

trình thực hiện h p   ng bà Ch  ã gi o c o bà L số tiền 100.000.000 (một trăm 

triệu)   ng. Tháng 02/2020, bà Ch yêu cầu bà L trả n  n ƣng bà L không thực 

hiện. Bà Ch  ến nhà bà L tại số 236A/7, khu phố N, p ƣờng B, thành phố D, tỉnh B 

 ể trực tiếp yêu cầu thực hiện ng ĩ  vụ trả n  n ƣng bà L không có mặt ở nhà. Quá 

trình tố tụng bà L  ã  ƣ c Tòa án niêm yết giấy triệu tập h p lệ  ể tham gia tố tụng 

nhiều lần n ƣng vắng mặt    ng có l  do và    ng có văn bản nào thể hiện ý kiến 

về việc không thừa nhận chữ ký, chữ viết của mình trong giấy mƣ n tiền mà 

nguyên  ơn cung cấp,   ng thời bà L cũng    ng xuất trìn   ƣ c chứng cứ chứng 

min   ã t  n  to n c c   oản n  nên bà Ch khởi kiện yêu cầu trả số tiền 

100.000.000 (một trăm triệu)   ng là có căn cứ  ể chấp nhận.  

  [4] Từ những phân tích trên, có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên  ơn và  ề nghị củ   ại diện Viện kiểm sát. 

  [5] Về  n p í d n sự sơ t ẩm: Bà L p ải c ịu án phí t eo quy  ịn  củ  Điều 

147 Bộ luật  ố tụng D n sự và k oản 2 Điều 26 Ng ị quyết số 326/2016/UB VQH 

14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy B n t ƣờng vụ Quốc Hội quy  ịn  về mức t u, miễn, 

giảm, t u, nộp, quản l  và sử dụng  n p í và lệ p í      n.   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH: 

 Căn cứ vào các Điều 144, 147, 227, 228, 238, 266, 271 và 273 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự 2015;  

 Căn cứ Điều 357, Điều 463, khoản 2 Điều 468, khoản 1 Điều 469 của Bộ 

luật Dân sự năm 2015;  

    Căn cứ   oản 2 Điều 26 Ng ị quyết số 326/2016/UB VQH14 ngày 30 

t  ng 12 năm 2016 củ  Ủy b n t ƣờng vụ Quốc  ội quy  ịn  về mức t u, miễn, 

giảm, t u, nộp, quản l  và sử dụng  n p í và lệ p í      n.   

1. C ấp n ận yêu cầu   ởi  iện củ  bà  rần Min  Ch  ối với bà Nguyễn   ị 

Bích L về việc tr n  c ấp   p   ng v y tài sản.  
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- Buộc bà Nguyễn Thị Bích L phải thanh toán cho bà Trần Minh Ch số tiền 

100.000.000 (một trăm triệu)   ng. 

 Kể từ ngày ngƣời  ƣ c yêu cầu t i  àn   n có  ơn yêu cầu thi hành án, nếu 

ngƣời phải t i  àn   n    ng t i  àn  t ì  àng t  ng ngƣời phải thi hành án còn 

phải chịu tiền lãi theo mức lãi suất quy  ịnh tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật Dân sự năm 2015 tƣơng ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.            

2. Án phí dân sự sơ t ẩm: Bà Nguyễn Thị Bích L phải chịu 5.000.000 (năm 

triệu)   ng. Hoàn trả cho bà Trần Minh Ch số tiền 2.500.000 (hai triệu năm trăm 

nghìn)   ng tạm ứng  n p í  ã nộp theo biên lai thu tiền số 0040366, ngày 05/5/2020 

của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Dĩ An, tỉn  Bìn  Dƣơng. 

3. Nguyên  ơn, bị  ơn và ngƣời có quyền l i, ng ĩ  vụ liên quan vắng mặt 

 ƣ c quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mƣời lăm) ngày,  ể từ ngày nhận 

 ƣ c bản án hoặc bản  n  ƣ c tống  ạt h p lệ.  

 rƣờng h p bản án, quyết  ịn   ƣ c t i  àn  t eo quy  ịnh tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự t ì ngƣời  ƣ c thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cƣỡng chế t i  àn   n t eo quy  ịnh tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu t i  àn   n  ƣ c thực hiện t eo quy  ịnh tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉn  Bìn  Dƣơng; 

- VKSND TP. Dĩ An; 

- Chi cục THADS TP.Dĩ An; 

- Đƣơng sự; 

 - Lƣu: V ; HS. 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ S   HẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vân 

 


